
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7A Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU DCA VIỆT NAM

0110562788

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Hoạt động tư vấn giáo dục; Tư vấn giáo dục: Tư vấn 
học đường trong trường học vào Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Dịch 
vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc 
kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục;  Tổ chức các 
chương trình trao đổi sinh viên.

8560(Chính)

4. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU DCA VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DCA VIETNAM RESEARCH JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DCA VIETNAM RESEARCH .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968609671
Email: dcavietnam.office@gmail.com

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 30.000

5. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, dịch vụ cho 
người tị nạn, chỉ dẫn và các dịch vụ tương tự khác mà phục vụ 
cho cá nhân và gia đình tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và 
được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tư 
nhân, các tổ chức cứu trợ thảm họa và các tổ chức tự giúp đỡ 
trên phạm vi quốc gia hay địa phương và bởi các chuyên gia để 
cung cấp các dịch vụ tư vấn:
- Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho 
những người thất nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn 
chế;

8890

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

12. Quảng cáo 7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ 
THANH HOA

Dương Ổ, Phường 
Phong Khê, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 10,000

0273030115
18

2 NGUYỄN 
MINH NGỌC

23 Hàng Chiếu, 
Phường Đồng 
Xuân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

0011910159
99
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3 ĐÀM THỊ 
QUỲNH ANH

7A Dã Tượng, 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 60,000

0011960073
21

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001196007321
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Dương Ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 7A Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM THỊ QUỲNH ANH Nữ

21/01/1996 Kinh Việt Nam

25/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 07/12/2023 đến ngày 06/01/2024


